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1 M-1 Dương Ngọc Nam 01/03/1984 Nam SXCT 91205103 Bắc Giang Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Văn Trung 20/02/1998 Nam SXCT 91215625 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Văn Côn 14/05/1993 Nam SXCT 91215969 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Hùng Thị Né 15/01/1991 Nữ SXCT 10012975 Bắc Giang Khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Văn Tiệp 02/10/2001 Nam SXCT 50104319 Phú Thọ Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Ngọc Hòa 15/10/1992 Nam SXCT 91220017 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

7 M-7 Hoàng Văn Tâm 14/10/1988 Nam SXCT 91205180 Bắc Giang Không khám sức khỏe

8 M-8 Đinh Hữu Long 06/12/1992 Nam SXCT 91225247 Quảng Trị Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Công Hoàn 03/12/1994 Nam SXCT 91215357 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 M-10 Lê Quý Đoan 03/08/2001 Nam SXCT 91225185 Quảng Trị Không khám sức khỏe

11 M-11 Trần Đăng Lam 16/08/2000 Nam SXCT 91218066 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Minh Khanh 14/04/2001 Nam SXCT 91210605 Thanh Hóa Khám sức khỏe

13 M-13 Phạm Văn Ny 13/01/1990 Nam SXCT 91209126 Ninh Bình Không khám sức khỏe

14 M-14 Đào Xuân Huỳnh 15/09/1985 Nam SXCT 90900561 Lao động CBT Khám sức khỏe

15 M-15 Đồng Khắc Vụ 08/09/1991 Nam SXCT 50105219 Bắc Giang Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Văn Hiệp 01/01/1998 Nam SXCT 91215876 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Phạm Trung Long 10/12/1985 Nam SXCT 91215870 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 M-18 Phạm Văn Thế 26/06/1991 Nam SXCT 91209120 Ninh Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Thanh Sơn 03/03/2003 Nam SXCT 91224080 Quảng Bình Không khám sức khỏe

20 M-20 Võ Văn Hà 10/11/1998 Nam SXCT 91215754 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Xuân Qúy 06/04/2003 Nam SXCT 91204372 Phú Thọ Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Cảnh Mạnh 08/09/2001 Nam SXCT 91215757 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Sỹ Chí 11/07/2001 Nam SXCT 91218040 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Thọ Châu 02/09/2000 Nam SXCT 91215865 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Trần Văn Long 07/10/2001 Nam SXCT 91215771 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Trần Việt Đức 04/06/1987 Nam SXCT 90900191 Lao động CBT Khám sức khỏe

27 M-27 Trần Thị Nga 06/12/1987 Nữ SXCT 10027177 Quảng Trị Không khám sức khỏe

28 M-28 Võ Quang Trường 22/11/2001 Nam SXCT 91215900 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Lê Bá Thọ 20/02/1990 Nam SXCT 91210547 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Thị Quyên 03/04/1991 Nữ SXCT 10008009 Ninh Bình Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Kinh Thọ 09/03/1997 Nam SXCT 91215817 Nghệ An Không khám sức khỏe

32 M-32 Trần Văn Hiếu 10/04/1997 Nam SXCT 91215740 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 M-33 Trần Văn Phát 04/05/1996 Nam SXCT 91224046 Quảng Bình Không khám sức khỏe

34 M-34 Phạm Thanh Hải 22/06/2000 Nam SXCT 91207657 Nam Định Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Trung Kiên 14/08/1997 Nam SXCT 50722078 Hưng Yên Khám sức khỏe

36 M-36 Hoàng Nghĩa Nam 23/06/2003 Nam SXCT 91214397 Nghệ An Khám sức khỏe

37 M-37 Vũ Văn Mạnh 15/08/1998 Nam SXCT 91211148 Thanh Hóa Khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Văn Hiệp 03/10/1998 Nam SXCT 91204917 Bắc Giang Không khám sức khỏe

39 M-39 Phạm Thế Được 04/01/1999 Nam SXCT 91204904 Bắc Giang Không khám sức khỏe

40 M-40 Phạm Đình Tấn 26/05/1993 Nam SXCT 91201376 Hải Dương Không khám sức khỏe

41 M-41 Trần Viết Đại 24/08/2000 Nam SXCT 91202186 Hưng Yên Không khám sức khỏe
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42 M-42 Châu Viết Giáp 04/07/1984 Nam SXCT 50116613 Nghệ An Khám sức khỏe

43 M-44 Đỗ Thị Kim Anh 25/01/2000 Nữ SXCT 50108232 Hải Phòng Không khám sức khỏe

44 M-45 Phạm Thị Hoài Nhi 05/11/2001 Nữ SXCT 50119398 Quảng Bình Không khám sức khỏe

45 M-46 Vũ Thị Hoàng Oanh 06/12/2001 Nữ SXCT 50111142 Ninh Bình Không khám sức khỏe

46 M-47 Thân Văn Bình 27/08/2001 Nam SXCT 91205224 Bắc Giang Không khám sức khỏe

47 M-48 Hoàng Nghĩa Cường 15/01/1996 Nam SXCT 91227736 Đăk Nông Không khám sức khỏe

48 M-49 Cao Xuân Tâm 01/03/1989 Nam SXCT 91215798 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 M-50 Lê Văn Phúc 21/05/1987 Nam SXCT 91210940 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-51 Nguyễn Văn Tú 14/01/1988 Nam SXCT 91205291 Bắc Giang Không khám sức khỏe

51 M-52 Thạch Văn Toàn 14/07/1987 Nam SXCT 91204992 Bắc Giang Không khám sức khỏe

52 M-53 Nguyễn Văn Oai 20/09/1986 Nam SXCT 91211824 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-54 Phạm Văn Đồng 15/12/1990 Nam SXCT 90900208 Lao động CBT Khám sức khỏe

54 M-55 Đoàn Văn Hùng 15/09/1996 Nam SXCT 91208922 Ninh Bình Khám sức khỏe

55 M-56 Nguyễn Thị An 10/08/2000 Nữ SXCT 50113418 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

56 M-57 Trương Thị Hồng 28/10/2001 Nữ SXCT 50114169 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-59 Nguyễn Hữu Tâm 22/06/1992 Nam SXCT 90900470 Lao động CBT Khám sức khỏe

58 M-60 Ngô Trí Thống 06/11/1985 Nam SXCT 91214206 Nghệ An Khám sức khỏe

59 M-61 Đinh Văn Thắng 28/08/1995 Nam SXCT 50111410 Ninh Bình Khám sức khỏe

60 M-62 Nguyễn Văn Khương 17/12/1998 Nam SXCT 91224013 Quảng Bình Không khám sức khỏe

61 M-63 Trương Công Bằng 02/05/1998 Nam SXCT 91224019 Quảng Bình Không khám sức khỏe

62 M-64 Đặng Hữu Quang 10/01/1983 Nam SXCT 91207585 Nam Định Không khám sức khỏe

63 M-65 Trịnh Duy Tuấn 04/10/1991 Nam SXCT 90900156 Lao động CBT Khám sức khỏe

64 M-66 Hoàng Văn Trưởng 15/08/1999 Nam SXCT 91205168 Bắc Giang Không khám sức khỏe

65 M-67 Phạm Hùng Cường 19/10/2003 Nam SXCT 91224197 Quảng Bình Không khám sức khỏe

66 M-68 Phạm Huy Mạnh 12/04/2003 Nam SXCT 91215933 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-69 Võ Duy Thành 16/02/1992 Nam SXCT 90810138 Lao động CBT Khám sức khỏe

68 M-70 Vũ Thị Lệ Thùy 20/05/1999 Nữ SXCT 10007673 Ninh Bình Không khám sức khỏe

69 M-71 Nguyễn Thanh Tùng 01/08/1993 Nam SXCT 91215940 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 M-72 Phan Huy Đạt 03/07/1993 Nam SXCT 91218037 Nghệ An Không khám sức khỏe

71 M-73 Trần Văn Lập 29/01/1995 Nam SXCT 91214538 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-74 Lý Bá Thăng 20/02/2001 Nam SXCT 50100511 Hà Nội Khám sức khỏe

73 M-75 Bùi Thế Khiêm 10/01/2001 Nam SXCT 91225119 Quảng Trị Không khám sức khỏe

74 M-76 Phạm Quang Huy 14/02/2002 Nam SXCT 91202179 Hưng Yên Không khám sức khỏe

75 M-77 Giáp Đăng Quang 15/09/2002 Nam SXCT 91205322 Bắc Giang Không khám sức khỏe

76 M-78 Lê Thế Anh 08/06/2002 Nam SXCT 91205161 Bắc Giang Không khám sức khỏe

77 M-79 Trần Văn Thắng 06/03/1993 Nam SXCT 91214758 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 M-80 Nguyễn Văn Hưng 04/12/2000 Nam SXCT 91200034 Hà Nội Khám sức khỏe

79 M-81 Trần Văn Thịnh 22/01/1999 Nam SXCT 91215809 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-82 Nguyễn Thành Long 26/10/1992 Nam SXCT 91215317 Nghệ An Khám sức khỏe

81 M-83 Nguyễn Duy Thắng 07/06/1985 Nam SXCT 904002020 Lao động CBT Khám sức khỏe

82 M-84 Nguyễn Anh Sơn 14/07/1993 Nam SXCT 91227479 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

83 M-85 Đinh Thị Huỳnh 25/12/1989 Nữ SXCT 10011427 Phú Thọ Không khám sức khỏe

84 M-86 Mai Văn Lâm 29/09/1989 Nam SXCT 91224270 Quảng Bình Không khám sức khỏe

85 M-87 Nguyễn Văn Thịnh 07/09/1989 Nam SXCT 91205119 Bắc Giang Không khám sức khỏe

86 M-88 Nguyễn Xuân Hạnh 05/04/1990 Nam SXCT 91226024 Quảng Nam Không khám sức khỏe



87 M-89 Vũ Văn An 07/08/1990 Nam SXCT 91210210 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-90 Trần Thị Ánh 19/07/1999 Nữ SXCT 10005093 Hà Nam Không khám sức khỏe

89 M-91 Nguyễn Thị Thúy Phương 28/05/1993 Nữ SXCT 10008003 Ninh Bình Không khám sức khỏe

90 M-92 Phạm Thị Xuân 05/07/1989 Nữ SXCT 10018617 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-93 Tạ Văn Nghiêm 02/07/1995 Nam SXCT 91225072 Quảng Trị Không khám sức khỏe

92 M-94 Nguyễn Văn Tâm 17/07/1983 Nam SXCT 10007628 Ninh Bình Không khám sức khỏe

93 M-95 Vũ Công Tuấn 19/03/1979 Nam SXCT 10005932 Nam Định Không khám sức khỏe

94 M-96 Lê Hữu Chang 08/08/1990 Nam SXCT 91200366 Hà Nội Không khám sức khỏe

95 M-97 Nguyễn Văn Minh 13/11/1989 Nam SXCT 91205042 Bắc Giang Không khám sức khỏe

96 M-98 Nguyễn Văn Giàu 07/07/1982 Nam SXCT 10035510 Đồng Tháp Không khám sức khỏe

97 M-99 Nguyễn Thị Ngân 09/02/1991 Nữ SXCT 50704113 Ninh Bình Không khám sức khỏe

98 M-100 Phan Thúc Lân 22/02/1999 Nam SXCT 91215152 Nghệ An Khám sức khỏe

99 M-101 Lê Văn Tú 23/12/1987 Nam SXCT 91210481 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-102 Nguyễn Văn Hòa 05/09/1985 Nam SXCT 50105227 Bắc Giang Không khám sức khỏe

101 M-103 Đinh Văn Chuôn 20/11/2002 Nam SXCT 91226361 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

102 M-104 Lê Văn Quý 25/02/1992 Nam SXCT 91225052 Quảng Trị Không khám sức khỏe

103 M-105 Cù Ngọc Hào 15/05/1991 Nam SXCT 91211701 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-106 Thôi Văn Hiếu 17/04/2003 Nam SXCT 91205248 Bắc Giang Không khám sức khỏe

105 M-107 Cầm Bá Thông 15/09/1993 Nam SXCT 50114021 Thanh Hóa Khám sức khỏe

106 M-108 Bùi Văn Ninh 01/10/1989 Nam SXCT 91215792 Nghệ An Không khám sức khỏe

107 M-109 Lê Quốc Huy 22/06/1999 Nam SXCT 91225149 Quảng Trị Không khám sức khỏe

108 M-110 Trịnh Xuân Thắng 17/10/2002 Nam SXCT 91215840 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-111 Hoàng Văn Thủy 15/12/1991 Nam SXCT 91215777 Nghệ An Không khám sức khỏe

110 M-112 Nguyễn Phúc Long 15/06/1992 Nam SXCT 91215968 Nghệ An Không khám sức khỏe

111 M-113 Nguyễn Văn Tuấn 19/08/1988 Nam SXCT 91207730 Nam Định Không khám sức khỏe

112 M-114 Hoàng Xuân Hùng 20/04/1984 Nam SXCT 91210617 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-115 Nguyễn Thiên Nghĩa 24/09/1997 Nam SXCT 50114180 Thanh Hóa Khám sức khỏe

114 M-116 Trần Đức Quý 01/02/1993 Nam SXCT 91215837 Nghệ An Không khám sức khỏe

115 M-117 Hoàng Vũ Duy 01/11/1990 Nam SXCT 91210847 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-118 Nguyễn Văn Quyền 19/11/2000 Nam SXCT 91215101 Nghệ An Khám sức khỏe

117 M-119 Nguyễn Văn Thắng 16/07/2000 Nam SXCT 91211198 Thanh Hóa Khám sức khỏe

118 M-120 Trần Thế Huân 23/05/1992 Nam SXCT 91205023 Bắc Giang Không khám sức khỏe

119 M-121 Nguyễn Văn Hoành 01/10/2000 Nam SXCT 91200467 Hà Nội Không khám sức khỏe

120 M-122 Lương Thị Phượng 10/09/1990 Nữ SXCT 10010824 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

121 M-123 Hồ Văn Bình 02/08/1985 Nam SXCT 90900686 Lao động CBT Khám sức khỏe

122 M-124 Hoàng Văn Hiếu 20/10/1989 Nam SXCT 91205039 Bắc Giang Không khám sức khỏe

123 M-125 Nguyễn Văn Điển 15/02/1990 Nam SXCT 91205053 Bắc Giang Không khám sức khỏe

124 M-126 Nguyễn Đình Văn 10/10/2001 Nam SXCT 50113387 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-127 Vũ Phong Thái 24/09/1995 Nam SXCT 91211063 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-128 Đỗ Xuân Tuấn 02/08/1997 Nam SXCT 91211796 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-129 Trần Thị Hiền 02/08/2000 Nữ SXCT 50120266 Quảng Trị Không khám sức khỏe

128 M-131 Vũ Văn Duy 15/11/1991 Nam SXCT 91205077 Bắc Giang Không khám sức khỏe

129 M-132 Võ Thị Ngọc Thảo 12/08/1999 Nữ SXCT 10028770 Quảng Nam Không khám sức khỏe

130 M-133 Nguyễn Viết Bình 11/05/1997 Nam SXCT 91210966 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-134 Bùi Thị Huệ 26/01/1998 Nữ SXCT 10017827 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-135 Nguyễn Thị Ngọc 24/10/1996 Nữ SXCT 50740239 Kon Tum Khám sức khỏe

133 M-136 Phạm BÌnh Yên 28/06/1982 Nam SXCT 90800268 Lao động CBT Khám sức khỏe

134 M-137 Đặng Văn Tuấn Anh 08/05/2002 Nam SXCT 91215544 Nghệ An Không khám sức khỏe

135 M-138 Đào Văn Vượng 12/06/1986 Nam SXCT 90900259 Lao động CBT Khám sức khỏe

136 M-139 Mai Văn Quảng 20/06/1988 Nam SXCT 50112497 Thanh Hóa Khám sức khỏe

137 M-140 Nguyễn Hữu Tài 15/08/1990 Nam SXCT 91232754 Bạc Liêu Khám sức khỏe



138 M-141 Quách Thuận Thành 10/10/1987 Nam SXCT 91207323 Hòa Bình Khám sức khỏe

139 M-142 Hồ Văn Tuấn 22/04/1990 Nam SXCT 91227517 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

140 M-143 Phan Thị Thảo 21/09/2000 Nữ SXCT 50722076 Hưng Yên Không khám sức khỏe

141 M-144 Nguyễn Mạnh Toàn 08/02/2003 Nam SXCT 91201245 Hải Dương Khám sức khỏe

142 M-145 Nguyễn Văn Vinh 24/02/2003 Nam SXCT 91227415 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

143 M-146 Ngân Văn Bời 20/10/1993 Nam SXCT 91210606 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-147 Nguyễn Khắc Huy 23/04/2003 Nam SXCT 91204919 Bắc Giang Không khám sức khỏe

145 M-148 Nguyễn Việt Hùng 11/07/2003 Nam SXCT 91215949 Nghệ An Không khám sức khỏe

146 M-149 Lê Văn Quyết 11/01/2003 Nam SXCT 91215856 Nghệ An Không khám sức khỏe

147 M-150 Hồ Văn Thế 16/03/1986 Nam SXCT 91215912 Nghệ An Không khám sức khỏe

148 M-151 Võ Thị Hồng Cẩm 10/07/1999 Nữ SXCT 50742064 Tây Ninh Không khám sức khỏe

149 M-152 Nguyễn Văn Hiếu 27/02/1998 Nam SXCT 91215839 Nghệ An Không khám sức khỏe

150 M-153 Ban Văn Khải 13/08/1999 Nam SXCT 91205252 Bắc Giang Không khám sức khỏe

151 M-154 Lê Đình Hà 20/07/1992 Nam SXCT 91202142 Hưng Yên Không khám sức khỏe

152 M-155 Trần Đình Khải 09/10/1993 Nam SXCT 90900360 Lao động CBT Khám sức khỏe

153 M-156 Vi Văn Tưởng 01/03/1993 Nam SXCT 91210524 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-157 Hoàng Văn Đức 07/11/1996 Nam SXCT 91205182 Bắc Giang Không khám sức khỏe

155 M-158 Đặng Văn Lợi 19/02/2002 Nam SXCT 91224090 Quảng Bình Khám sức khỏe

156 M-159 Vũ Trọng Đức Anh 15/03/2003 Nam SXCT 91210315 Thanh Hóa Khám sức khỏe

157 M-160 Nguyễn Hữu Phương 29/07/1999 Nam SXCT 91205219 Bắc Giang Không khám sức khỏe

158 M-161 Nguyễn Vũ Đạt 30/12/2001 Nam SXCT 91202136 Hưng Yên Không khám sức khỏe

159 M-162 Lê Công Nghĩa 08/10/2003 Nam SXCT 91205221 Bắc Giang Không khám sức khỏe

160 M-163 Ngô Duy Mạnh 15/11/2002 Nam SXCT 91204994 Bắc Giang Không khám sức khỏe

161 M-164 Nguyễn Trung Kiên 19/05/2000 Nam SXCT 91204903 Bắc Giang Không khám sức khỏe

162 M-165 Thái Khắc Việt 17/12/1994 Nam SXCT 91215734 Nghệ An Không khám sức khỏe

163 M-166 Đỗ Văn Dũng 12/08/1998 Nam SXCT 50112655 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 M-168 Nguyễn Đức Lâm 28/02/1984 Nam SXCT 91225158 Quảng Trị Không khám sức khỏe

165 M-169 Trịnh Xuân Đạt 25/09/2000 Nam SXCT 50112634 Thanh Hóa Khám sức khỏe

166 M-170 Trần Văn Thanh 24/08/1994 Nam SXCT 91215759 Nghệ An Không khám sức khỏe

167 M-171 Ngô Văn Hùng 08/04/2000 Nam SXCT 50113278 Thanh Hóa Khám sức khỏe

168 M-172 Ngô Văn Tỷ 04/05/2001 Nam SXCT 91224242 Quảng Bình Không khám sức khỏe

169 M-173 Nguyễn Tư Tuấn 20/05/1997 Nam SXCT 91224017 Quảng Bình Không khám sức khỏe

170 M-174 Nguyễn Văn Thùy 21/06/1993 Nam SXCT 91224313 Quảng Bình Không khám sức khỏe

171 M-175 Phan Văn Hải 12/07/1994 Nam SXCT 91211204 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

172 M-176 Trịnh Trọng Tiến 22/06/1995 Nam SXCT 91215971 Nghệ An Không khám sức khỏe

173 M-177 Lê Minh Đức 21/06/2001 Nam SXCT 91210548 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

174 M-178 Nghiêm Tuấn Đạt 30/09/2002 Nam SXCT 91202143 Hưng Yên Không khám sức khỏe

175 M-179 Đinh Văn Hiếu 21/11/2002 Nam SXCT 91215845 Nghệ An Không khám sức khỏe

176 M-180 Đặng Hoài Nam 16/07/2000 Nam SXCT 91215795 Nghệ An Không khám sức khỏe

177 M-181 Vi Văn Nam 19/07/2001 Nam SXCT 91205160 Bắc Giang Không khám sức khỏe

178 M-182 Hồ Trọng Cương 14/06/1996 Nam SXCT 91215965 Nghệ An Không khám sức khỏe

179 M-183 Lê Quang Trường 25/11/1998 Nam SXCT 91215708 Nghệ An Không khám sức khỏe

180 M-184 Võ Quốc Vương 20/10/1999 Nam SXCT 91227472 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

181 M-185 Trần Mộc Thọ 21/05/1990 Nam SXCT 91232652 Sóc Trăng Không khám sức khỏe

182 M-186 Giáp Văn Tiệp 23/07/1992 Nam SXCT 91204997 Bắc Giang Không khám sức khỏe

183 M-187 Hoàng Văn Phường 23/07/1996 Nam SXCT 91225068 Quảng Trị Không khám sức khỏe




